TRƯỜNG THCS NGUYỄN  ĐỨC CẢNH
TỔ: VĂN- SỬ- GDCD

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I - MÔN GDCD 6
NĂM HỌC 2024-2025	        
NỘI DUNG ÔN TẬP
- Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ
- Bài 2: Yêu thương con người
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Chọn phương án trả lời mà em cho là đúng nhất. 
Câu 1: Những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ được lưu truyền từ đời này sang đời khác được gọi là
A. truyền thống.	B. di chúc.	C. tinh hoa.	D. hủ tục.
Câu 2: Trong công việc, khi cá nhân biết phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm và
A. sức mạnh.	B. tiền bạc.	C. của cải.	D. tuổi thọ.
Câu 3: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào?
A. Có nhiều tiền để tiêu xa hoa.	B. Có thêm sức mạnh trong cuộc sống.
C. Bảo vệ các hủ tục gia truyền.              D. Thể hiện tính chuyên quyền, độc đoán.
Câu 4: Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của gia đình, dòng họ khi
A. tích cực học tập rèn luyện.	B. tìm hiểu truyền thống đánh giặc.
C. tìm hiểu nghề truyền thống của gia đình.	D. tích cực lao động sản xuất.
Câu 5: Biểu hiện của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là?
A. Lưu giữ nghề làm gốm.
B. Xóa bỏ các mặt hàng truyền thống.
C. Không truyền lại kinh nghiệm làm nón cho con cháu.
D. Lãng quyên nghề của cha ông
Câu 6: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ là thể hiện thái độ như thế nào đối với các giá trị tốt đẹp mà gia đình, dòng họ tạo ra?
A. Hãnh diện, tự hào.	B. Miệt thị, khinh bỉ.	C. Thờ ơ vô cảm.	D. Tự ti, xấu hổ
Câu 7: Câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” nói về truyền thống nào?
A. Truyền thống hiếu học.
B. Truyền thống yêu nước.
C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.
D. Truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm.

Câu 8: Bố mẹ K đều là tiến sĩ và đảm đương những chức vụ quan trọng ở cơ quan. Vì vậy K rất hãnh diện với bạn bè. Cậu cho rằng bố mẹ mình thành đạt như vậy sau này thừa sức lo cho con cái, mình chẳng cần phải học hành làm gì cho vất vả. Suy nghĩ của K thể hiện thái độ chưa đúng trong việc
A. phát huy truyền thống gia đình.	
B. biết ỷ nại vào vị thế của bố mẹ.
C. biết hưởng thụ cuộc sống hiện tại.
D. phát huy lợi thế của bố mẹ.

Câu 9: Khi tranh luận về ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ: T cho rằng nhờ có truyền thống của gia đình, dòng họ mỗi dân tộc mới có bản sắc riêng. H thì nói không cần truyền thống của gia đình, dòng họ mỗi dân tộc vẫn phát triển. D thì cho rằng trong thời hội nhập, truyền thống gia đình, dòng họ không có nhiều ý nghĩa. Theo em, quan điểm ai đúng, ai sai?
A. T đúng, H và D sai.	
B. D đúng, T và H sai.	
C. H đúng, D và T sai.	
D. H và D đúng, T sai.
Câu 10: Việc cá nhân thường xuyên có hành vi làm những điều tốt đẹp cho người khác một cách vô tư, trong sáng là biểu hiện của
A. cảm thông, thương hại.	B. yêu thương con người.
C. siêng năng, kiên trì.	D. ban ơn, bố thí.
Câu 11: Tình yêu thương con người giúp mỗi cá nhân sống đẹp hơn, sẵn sàng làm những điều tốt đẹp nhất vì
A. bản thân mình		B. những người khác.	
C. mục đích vụ lợi.		D. mục tiêu cá nhân.
Câu 12: Gia đình L rất khó khăn nên ngoài giờ học trên lớp, L thường tranh thủ thời gian đi bán vé số để kiếm thêm thu nhập giúp gia đình. Theo em, L là người như thế nào?
A. Chăm chỉ, kiên trì.		
B. Lười biếng, lễ phép.
C. Nhút nhát, tự tin.		
D. Bất hiếu, ngoan ngoãn.
Câu 13: Phẩm chất đạo đức nào dưới đây gắn liền với biểu hiện của yêu thương con người?
A. Bao che.	B. Xúi giục.	C. Cảm thông.	D. Vô cảm
Câu 14: Hành động nào dưới đây là trái với biểu hiện của yêu thương con người?
A. Hỗ trợ.	B. Tha thứ.	C. Vị tha.	D. Ích kỷ
Câu 15: Học sinh thể hiện lòng yêu thương con người khi thực hiện tốt việc làm nào dưới đây?
A. Giúp đỡ bà cụ qua đường.	B. Giúp đỡ bạn quay cop bài.
C. Từ chối theo học nghề truyền thống.	D. Quảng bá nghề truyền thống gia đình.
Câu 16: Cá nhân có tính cách làm việc miệt mài, quyết tâm giữ và thực hiện ý định đến cùng, dù gặp khó khăn, trở ngại cũng không nản chí là biểu hiện của người có đức tính
A. siêng năng	B. kiên trì	C. tự chủ.	D. tự trọng.
Câu 17: Phẩm chất đạo đức nào dưới đây là biểu hiện của siêng năng?
A. Cần cù	B. Nản lòng	C. Quyết tâm	D. Chóng chán
Câu 18: Việc không siêng năng, kiên trì trong cuộc sống và trong lao động sẻ mang lại hậu quả gì?
A. Có cuộc sống thiếu thốn, nghèo khổ.
B. Trở thành người có ích cho xã hội.
C. Có cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa.
D. Dễ thành công trong cuộc sống.
Câu 19: Phẩm chất đạo đức nào dưới đây không góp phần rèn luyện phẩm chất siêng năng, kiên trì của mỗi cá nhân?
A. Chăm chỉ.	B. Chuyên cần.	C. Cần cù.	D. Dựa dẫm.
Câu 20: Để rèn luyện tính siêng năng, kiên trì, mỗi chúng ta cần học tập chuyên cần và
A. chăm chỉ.	B. dựa dẫm.	C. ỷ nại.	D. lười biếng.
Câu 21: Học sinh thể hiện lòng yêu thương con người khi thực hiện tốt việc làm nào dưới đây?
A. Dành tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt.	B. Dành tiền để chơi điện tử.
C. Từ chối giúp đỡ người bị tai nạn.	D. Từ chối quay cóp bài của bạn.
Câu 22: Trong giờ kiểm tra môn Toán em thấy bạn M đang chép tài liệu trong giờ. Trong trường hợp này em sẽ làm gì?
A. Nhắc nhở bạn để bạn rút kinh nghiệm.
B. Báo với cô giáo bộ môn để bạn bị đánh dấu bài.
C. Mặc kệ, coi như không biết.
D. Đi nói xấu bạn với các bạn trong lớp.
Câu 23: Câu tục ngữ nào dưới đây không thể hiện lòng yêu thương con người?
A. Một miếng khi đói bằng một gói khi no.		B. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
C. Lá rách ít đùm lá rách nhiều.		D. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời.
Câu 24: “Đủ nắng hoa sẽ nở. Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy” Câu nói trên gửi đến ta thông điệp gì?
A. Thông điệp đoàn kết. 
B. Thông điệp yêu thương. 
C. Thông điệp tương trợ.
D. Thông điệp chia sẻ.
Câu 25: Thấy bạn T bị ướt đẫm nước mưa cô giáo nhanh chóng đưa xuống phòng y tế thay quần áo mới; cả lớp ai cũng thương T; các bạn có xe đạp mỗi ngày thay nhau đến đưa T đến trường; T rất xúc động và cảm ơn chân thành tới cô và các bạn. Theo em hành động của cô và các bạn thể hiện điều gì?
A. Yêu thương, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của nguời khác. 
B. Thương hại. 
C. Vì trách nhiệm. 
D. Làm để người khác khen ngợi. 

Câu 26: Gia đình bạn H là gia đình nghèo, bố bạn bị bệnh hiểm nghèo. Nhà trường miễn học phí cho bạn, lớp tổ chức đi thăm hỏi, động viên bạn. Hành động đó thể hiện điều gì?
A. Lòng yêu thương mọi người.
B. Tinh thần đoàn kết.
C. Tinh thần yêu nước.
D. Lòng trung thành.
Câu 27: Việc làm nào dưới đây thể hiện công dân biết giữ gìn và phát huy truyền thống nhân ái  của gia đình và dòng họ?
A. Tìm hiểu, lưu giữ nghề làm gốm.	B. Sống trong sạch và lương thiện.
C. Tích cực giúp đỡ người nghèo.	D. Quảng bá nghề truyền thống.
Câu 28: Việc làm nào dưới đây thể hiện tính siêng năng kiên trì ?
A. Thường xuyên trốn học để đi chơi.	B. Giả vờ bị ốm để xin nghỉ lao động.
C. Luôn hoàn thành bài tập trước khi ngủ.	D. Chỉ làm việc dễ, gặp việc khó bỏ qua.
Câu 29: Câu tục ngữ “Có công mài sắt có ngày nên kim” đề cập đến phẩm chất đạo đức nào dưới đây?
A.  Đức tính khiêm nhường.	B.  Đức tính tiết kiệm.
C.  Đức tính trung thực.	D.  Đức tính siêng năng.
Câu 30: Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của người có đức tính kiên trì?
A. Quyết tâm hoàn thành công việc.	B. Thấy khó khăn là từ bỏ công việc.
C. Chỉ thích làm các việc đơn giản.	D. Thường xuyên bỏ việc giữa chừng.
Câu 31: Để đạt kết quả cao trong học tập, học sinh cần phải rèn luyện đức tính siêng năng kiên trì như thế nào?
A.  Chăm chỉ học tập và không chơi la cà.
B.  Chép bài của bạn để đạt điểm cao.
C.  Học thuộc lòng trong quyển sách học tốt.
D.  Lập nhóm mạng xã hội để chép bài của nhau.
Câu 32: Đối với các hành vi: Cố ý đánh người, giết người chúng ta cần phải làm gì?
A. Lên án, tố cáo.
B. Làm theo.
C. Không quan tâm.
D. Nêu gương.

II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến “Chỉ có những gia đình, dòng họ giàu mới có truyền thống đáng tự hào”? Vì sao?
Câu 2. Tình huống: 
Trên đường đi học về, Hùng và các bạn thường gặp một bác bị mù đi bán tăm tre. Hôm ấy, Hùng và các bạn chứng kiến cảnh bác bị hai anh thanh niên trêu chọc. Họ cố tình va vào bác làm bác ngã lăn ra, túi tăm tre văng tung toé trên đường. Hai anh thanh niên còn mắng bác là đồ không có mắt và bỏ đi. Thấy vậy, Hùng và các bạn vội chạy đến đỡ bác dạy, nhặt gậy và tăm giúp bác, hỏi han, động viên bác.
Câu hỏi:
a. Em có suy nghĩ gì về hoàn cảnh của những người như bác bản tăm tre bị mù?
b. Hãy nêu nhận xét của em về thái độ, việc làm của hai anh thanh niên, của Hùng cùng các bạn học sinh với bác bán tăm tre bị mù.
c. Nếu được nói chuyện với hai anh thanh niên trên, em sẽ nói gì với họ?
Câu 3 . Tình huống: Bạn N có thói quen khi gặp bài khó, bạn thường ngại suy nghĩ và giở sách giải bài tập ra chép. Bạn N còn khuyên các bạn trong lớp : “Các cậu cũng lấy mà chép cho nhanh, khỏi mất công suy nghĩ”.
Bạn N làm như vậy đúng hay sai? Vì sao? Bạn N còn thiếu đức tính gì ?
Câu 4. Thế nào là yêu thương con người? Lòng yêu thương con người có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cá nhân và xã hội?


.................Hết..............

                                                                       Mạo Khê, ngày 19 tháng 10 năm 2024
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